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TÓM TẮT

Tổng số 2 thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn Bình Dương từ 2015 đến 2017, nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của số lứa cắt chất xanh (thí nghiệm 1: không cắt, thu cắt 1 lứa, thu cắt 2 lứa) và các phương pháp thu hoạch hạt (thí nghiệm 2: rung bông hàng ngày, bọc bao lưới, thu cắt cả bông sau buộc 10, 15 và 20 ngày sau khi trổ bông 50%) đến năng suất và chất lượng hạt cỏ Panicum maximum cv. Hamil. Kết quả cho thấy thu cắt 1 lứa chất xanh cho năng suất hạt khô 321 kg/ha, tỷ lệ nảy mầm đạt 81,7%, trọng lượng 1000 hạt đạt 1036mg. Phương pháp thu hạt bằng bao lưới cho năng xuất, chất lượng hạt và hiệu quả kinh tế cao nhất (năng suất hạt đạt 316kg, tỷ lệ nảy mầm 84,7% và lợi nhuận đạt 130 triệu đ/ha). Như vậy, sản xuất hạt cỏ Panicum maximum cv. Hamil thu cắt1 lần chất xanh và thu hạt bằng phương pháp bao lưới là tốt nhất trong điều kiện thời tiết khí hậu tại Bình Dương.
Từ khóa: Lứa cắt, hạt cỏ, sản xuất hạt, Panicum maximum cv. Hamil.

ABSTRACT
Two experiments were conducted at the Ruminant research and Development Center, Binh Duong, from 2015 to 2017 to study effect of cuttings (experiment 1: no cutting, one cutting and two cuttings) and five methods of seed harvesting (experiment 2: daily ear shaking, net bag, ear cutting after 10 days, 15 days and 20 days of 50% ear blossoming). Results showed that one cutting on 60 days after growing gave highest seed yield 321 kg ha-1, seed germination rate of 81,7%, 1000 seeds weight of 1036 mg. The seed haresting method using net bags resulted in the highest seed yield, seed quality and economic efficiency (seed yield 316 kg ha-1, seed germination rate of 84.7% and 130 million VND/ha as profit). Producing seeds Panicum maximum cv. Hamil cutting interval of one cutting and seed haresting method using net bags is the best in climate weather conditions in Binh Duong province.
Key words: Cutting interval, seed production, seed, Panicum maximum cv. Hamil
ĐẶT VẤN ĐỀ

Giống cỏ Hamil (Panicum maximum cv. Hamil) hay còn gọi là cỏ sả lá lớn. Cỏ có nguồn gốc từ Kenya, được nhập nội vào Việt Nam từ những năm 1990 và đã được đánh giá là giống rất phù hợp trong điều kiện khí hậu, đất đai Việt Nam. Giống cỏ cho năng suất chất xanh cao, chất lượng tốt. Theo Ngô Tấn Hiển (1998), cỏ Hamil trồng tại Bình Dương cho năng suất chất xanh vào mùa mưa đạt 66,81-83,33 tấn/ha/năm. Khoảng cách lứa cắt thích hợp là 40 ngày/lứa. 

Cỏ Hamil có thể được trồng bằng hạt hay bằng gốc. Tuy nhiên, việc trồng bằng gốc có nhiều nhược điểm như: tốn công trồng, số lượng giống lớn, thân giống cồng kềnh khó vận chuyển, giống dễ bị thoái hóa qua các lứa cắt. Trong khi đó, trồng bằng hạt có ưu điểm là số lượng giống ít, nhân giống nhanh, đơn giản, cây thích nghi tốt nhờ bộ rễ khỏe…Theo Vũ Kim Thoa & Khổng Văn Đĩnh (2000), trồng cỏ bằng hạt mang lại lợi ích đáng kể, năng suất và khả năng lưu gốc tốt hơn trồng bằng thân gốc (năng suất chất xanh cao hơn  4,77 tấn/ha so với trồng bằng thân gốc, giá thành cỏ giảm 16,54 đồng/kg).
Giống cỏ Hamil đã thích nghi và phát triển tốt tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn từ năm 1997 đến nay. Đã có nhiều nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón, mật độ trồng, khoảng cách lứa cắt đến năng xuất chất xanh cũng như năng xuất chất lượng hạt (Ngô Tấn Hiển, 1998; Vũ Thị Kim Thoa & cs, 2000). Hàng năm Trung tâm đang sản xuất tổng số từ 1000-1500kg hạt giống cỏ các loại, trong đó hạt của giống Hamil chiếm gần một nửa. Với mục tiêu hoàn thiện số liệu nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất hạt của giống cỏ Panicum maximum cv. Hamil tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn chúng tôi tiến hành đề tài “Ảnh hưởng của số lứa cắt và phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt cỏ Panicum maximum cv. Hamil tại Bình Dương”.

NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nội dung nghiên cứu

 Hai thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn, xã Lai Hưng – huyện Bàu Bàng – tỉnh Bình Dương. 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của số lứa cắt chất xanh trước khi ra bông đến năng suất, chất lượng hạt cỏ Panicum maximum cv. Hamil.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 5-2015 đến 1- 2016.

Mục tiêu: Xác định được số lứa cắt chất xanh từ khi gieo đến khi ra bông (không cắt, thu cắt 1 lứa, thu cắt 2 lứa) ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt cỏ Hamil.

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt cỏ Panicum maximum cv. Hamil.
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 5- 2016 đến 1-2017

Mục tiêu: Xác định được phương pháp thu hạt nào là tốt nhất (rung bông, bọc bao lưới, thu cắt cả cây sau buộc 10, 15, 20 ngày) đến năng suất, chất lượng hạt Hamil.

Vật liệu nghiên cứu

Hạt giống cây cỏ Panicum maximum cv. Hamil do Trung tâm tự nhân giống và sản xuất từ nhiều năm qua. Phân chuồng là phân bò đã qua ủ. Phân vô cơ và vôi mua tại thị trường. Bao lưới chuyên dụng cho bao hạt có mắt lưới 16x18 ô/inch, may thành túi với kích thước 40 x 70cm.
Phương pháp nghiên cứu

 Thiết kế thí nghiệm 1: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn (Randomized complete design – RCD), với 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi lần là một ô, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 100 m2. Tổng diện tích thí nghiệm là 100 m2 x 3 nghiệm thức x 3 lần lặp lại  = 900 m2.

Nghiệm thức 1 (NT1): Không thu  chất xanh từ khi gieo đến khi ra hoa

Nghiệm thức 2 (NT2): Thu cắt 1 lứa chất xanh vào 60 ngày sau khi gieo

Nghiệm thức 3 (NT3): Thu cắt 2 lứa chất xanh, lần 1 sau khi gieo 60 ngày, lần 2 sau lần cắt đầu 40 ngày (Cỏ được gieo trực tiếp từ hạt, lứa đầu cần thời gian tối thiểu 60 ngày để cỏ có đủ thời gian phát triển bộ gốc, tạo tiền đề cho các lứa tái sinh. Lứa thứ 2 do đã có sẵn bộ  gốc, nên chỉ cần 40 ngày là có thể cho năng suất tốt).
Trồng: Gieo hạt ngày 20/05/2015. Lượng hạt sử dụng 5 kg/ha. Gieo hạt theo hàng. Khoảng cách hàng cách hàng 60 cm.

Phân bón: Giống nhau cho tất cả các nghiệm thức. Phân bón lót (tính cho 1ha) gồm 40 tấn phân chuồng, 1 tấn CaCO​3, 500 kg P2O5, bón 1 lần. Phân bón thúc (tính cho 1ha) 75 kg N cho mỗi lần bón, lần 1 sau gieo 30 ngày, các lần tiếp theo sau khi thu cắt là 20 ngày (cho NT2 và NT3) và bón thêm 75 kg K2O sau khi cắt lần cuối.
Thu hạt: Sử dụng phương pháp bọc bao lưới: Gom cổ bông của 2 bụi gần nhau khi bông đã trổ 50%, dùng lưới bao trùm toàn bộ phần bông, sau cột cuống bao lại. Khi hạt trên bông đã rụng hết thì tiến hành cắt bao lưới. Lấy hạt trong túi ra phơi nắng cho đến khô.

Thiết kế  thí nghiệm 2: Thí nghiệm 2 được thiết kế trên cơ sở kết quả của thí nghiệm 1 (năm 2015), chỉ cắt 1 lần sau khi gieo 60 ngày. Thí nghiệm được theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn (Randomized complete design – RCD), với 5 phương pháp thu hạt khác nhau, mỗi phương pháp lặp lại 3 lần, mỗi lần là một ô, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 100 m2. Tổng diện tích thí nghiệm là 100 m2 x 5 phương pháp x 3 lần lặp lại  = 1500 m2.

PP1: Phương pháp rung bông lấy hạt (Rb): Sau khi bông trổ 50%, tiến hành buộc cổ bông của 2 cây lại, sau 5 ngày tiến hành rung bông lấy hạt, mỗi ngày 1 lần.

PP2: Phương pháp bao lưới (Bl): Như đã mô tả ở thí nghiệm 1.

PP3: Phương pháp cắt cả bông sau buộc 10 ngày (C-10): Buộc cổ bông khi bông đã trổ 50%, cắt cả bông sau buộc 10 ngày.

PP4: Phương pháp cắt cả bông sau buộc cổ bông 15 ngày (C-15).
PP5: Phương pháp cắt cả bông sau buộc cổ bông 20 ngày (C-20).
Trồng và thu hoạch: Gieo hạt ngày 20/05/2016. Lượng hạt sử dụng, kỹ thuật gieo, phân bón lót, phân bón thúc như đã mô tả tại thí nghiệm 1. 

Chỉ tiêu theo dõi chung cho cả 2 thí nghiệm:
Năng suất chất xanh: Thu cắt lần đầu 60 ngày sau khi trồng và các lứa tiếp theo. Cắt cách mặt đất 10-15cm, tính năng suất chất xanh (tấn/ha/lứa cắt).
Số nhánh bông/bụi, đếm số nhánh có bông trên một bụi cỏ vào thời điểm bắt đầu trổ bông. Chiều cao cây khi cây bắt đầu trổ bông, đo từ gốc đến mút lá dài nhất. Chọn ngẫu nhiên 5 cây nằm trên trên đường chéo của mỗi ô thí nghiệm để đếm số nhánh bông/bụi và đo chiều cao cây (mỗi ô chọn được 10 cây).
Năng suất hạt khô (kg/ha): Hạt thu hoạch riêng cho từng ô thí nghiệm. Sau khi thu hoạch về hạt được phơi dưới nắng to cho đến khô, trong khi phơi hạt kết hợp làm sạch bằng tay và quạt, loại bỏ các tạp chất và hạt lép kém chất lượng. Cân và tính năng suất hạt (N0) tại độ ẩm thực khi cân (A0%). Sau đó quy về N có độ ẩm 14% (A%).
Tính năng suất hạt (N) có độ ẩm tiêu chuẩn 14% (A%) theo công thức :                                                               N = N0 * (100- A0%)/(100- A%)
Trọng lượng 1000 hạt khô: Lấy ngẫu nhiên 1000 hạt khô (tại ẩm độ thực tế) của mỗi ô thí nghiệm, cân trên cân điện tử với độ chính xác 0,001 gam để xác định trọng lượng 1000 hạt với ẩm độ thực tế. Sau đó quy đổi về trọng lượng theo ẩm độ chuẩn 14%. 
Tỷ lệ nảy mầm của hạt: Hạt của mỗi ô thí nghiệm sau khi bảo quản 3 tháng ở nhiệt độ thường được gieo trên đĩa petri. Mỗi đĩa gieo 100 hạt, đếm số hạt nảy mầm sau 21 ngày, tính (%) nảy mầm cho mỗi nghiệm thức.
Tỷ lệ nảy mầm (%) = (số lượng hạt nảy mầm/số lượng hạt gieo) x 100
Chênh lệch thu, chi của mỗi nghiệm thức.

Chênh lệch Thu - Chi = Tổng thu (số lượng hạt giống * đơn giá) – Tổng chi phí (công thu hạt, vật tư bao bông, công cắt cổ bông, trồng mới, phơi hạt). 

Xử lý số liệu: Số liệu được thu thập và xử lý thống kê theo phương pháp ANOVA trên phần mềm  Minitab 16.0. Phương pháp Tukey được sử dụng để so sánh sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị trung bình. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của số lứa cắt chất xanh trước khi ra bông đến năng suất, chất lượng hạt cỏ Panicum maximum cv. Hamil.

Ảnh hưởng của số lứa cắt chất xanh đến số nhánh/bụi và chiều cao cây khi trổ bông.

Chiều cao cây khi trổ bông và số nhánh bông trên bụi thể hiện khả năng sinh trưởng của cỏ. Khả năng sinh trưởng mạnh là yếu tố cấu thành nên năng suất chất xanh và cả năng suất hạt cỏ. 

Bảng 3.1 Sản lượng chất xanh, số nhánh bông/bụi và chiều cao cây khi trổ bông ở các nghiệm thức của thí nghiệm 1
	Chỉ tiêu
	NT1

(X± SE)
	NT2

(X± SE)
	NT3

(X± SE)

	Chất xanh thu được (tấn/ha)
	0,0
	21,5
	41,6

	Số nhánh bông/bụi
	29,3c±1,2
	44,6a±0,8
	35,0b±1,5

	Chiều cao cây khi trổ bông (cm)
	184,9a±3,1
	180,0a±1,1
	138,0b±2,6


Ghi chú: Trong cùng một hàng các số mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

NT1: Không thu chất xanh; NT2: Thu cắt 1 lứa chất xanh; NT3: Thu cắt 2 lứa chất xanh

Số liệu ở Bảng 3.1 cho thấy, số lứa cắt chất xanh ảnh hưởng rõ rệt đến số nhánh bông/bụi và chiều cao cây khi trổ bông (P<0,05). Kết quả về số nhánh bông/bụi cao nhất ở nghiệm thức thu 1 lứa chất xanh (44,6 nhánh bông/bụi) và tiếp đến ở nghiệm thức thu 2 lứa chất xanh (35,0 nhánh bông/bụi) thấp nhất ở nghiệm thức không thu cắt chất xanh (29,3 nhánh bông/bụi). Kết quả này là do, cỏ Hamil có khả năng tái sinh bằng thân và gốc, trường hợp không cắt chất xanh cỏ không thể tái sinh bằng thân mà chỉ có các nhánh bông mọc trực tiếp từ gốc nên số nhánh bông ít. Nếu cắt chất xanh thì chu kỳ sinh trưởng của cỏ được lặp lại, cỏ tái sinh mạnh từ các đốt cắt và từ gốc cũ lên, dẫn đến số nhánh bông nhiều hơn. Tuy nhiên, khi thu cắt lứa 2 (vào thời điểm 01/09), lúc này đã gần tới kỳ ra bông của cỏ, cỏ không đủ thời gian để phát triển nhánh hữu hiệu, nên số nhánh có bông ít hơn hẳn so với nghiệm thức cắt 1 lứa chất xanh.

Chiều cao cây khi trổ bông cho thấy, thấp nhất khi thu 2 lứa chất xanh (138cm) và cao nhất khi không thu chất xanh và thu 1 lứa chất xanh (184-180cm). Lý do là cắt 2 lứa chất xanh (ngày 20/07 và 01/09), cỏ không còn khả năng tập trung dinh dưỡng để phát triển cây, dẫn đến chiều cao cây giảm. Mặt khác, cỏ Hamil ra hoa tập trung vào cuối tháng 09, đầu tháng 10, vì vậy việc cắt lứa cuối muộn, cỏ chỉ có khoảng 20 ngày trước khi ra hoa, nên không đủ thời gian để đạt chiều cao cây khi trổ bông.

Ảnh hưởng của số lứa cắt chất xanh đến năng suất, chất lượng hạt.

Số lứa cắt chất xanh ảnh hưởng đến số nhánh bông/bụi và chiều cao cây, vì vậy đã ảnh hưởng đến năng suất của hạt cỏ thu được (Bảng 3.2). Cắt chất xanh 1 lứa (NT2) cho năng suất hạt cao nhất 321 kg/ha, kế tiếp là không cắt chất xanh (NT1) 222 kg/ha và thấp nhất là cắt 2 lứa chất xanh (NT3) năng suất hạt 161,3 kg/ha (P<0,05). Lý do là khi cắt 2 lứa chất xanh, cây cỏ không đủ thời gian để thành thục, tích lũy dinh dưỡng để nuôi cây, nuôi hoa và dưỡng hạt, dẫn đến các nhánh bông nhỏ, thấp, tỷ lệ hạt lép nhiều. Khi không cắt chất xanh (NT1), tuy số nhánh bông/bụi ít hơn so với cắt 2 lứa (NT3), nhưng cây có nhiều thời gian để phát triển, nuôi hạt nên nhánh bông lớn, hạt chắc dẫn đến năng suất hạt cao hơn. Kết quả này phù hợp với Hare & cs (1999) cho rằng, thời điểm cắt lứa cuối ảnh hưởng lớn đến năng suất hạt. Cắt lứa cuối cùng vào tháng 7 năng suất hạt cỏ cao nhất, giảm dần khi cắt vào tháng 8, cắt trong tháng 9 không có hạt.
Bảng 3.2 Năng suất và chất lượng hạt ở các nghiệm thức của thí nghiệm 1

	Chỉ tiêu
	NT1

(X± SE)
	NT2

(X± SE)
	NT3

(X± SE)

	Năng suất hạt khô (kg/ha)
	222,0b±7,6
	321,0a±5,5
	161,3c±5,8

	Trọng lượng 1000 hạt (mg)
	1037a±0,8
	1036a±1,5
	1030b±1,2

	Tỷ lệ nảy mầm (%)
	83,3±1,2
	81,7±0,9
	80,0±0,6


Ghi chú: Trong cùng một hàng các số mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

NT1: Không thu chất xanh; NT2: Thu cắt1 lứa chất xanh; NT3: Thu cắt 2 lứa chất xanh

Số lứa cắt không chỉ ảnh hưởng đến năng xuất hạt mà còn ảnh hưởng cả đến trọng lượng hạt. Trọng lượng 1000 hạt cao nhất ở nghiệm thức không cắt chất xanh (1037mg) và cắt 1 lứa chất xanh (1036mg), thấp nhất ở nghiệm thức thu 2 lứa chất xanh (1030mg). Sự sai khác này là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Lý do là cỏ ở NT3 không có đủ thời gian để tích lũy nuôi dưỡng hạt.
Tỷ lệ nảy mầm của hạt sau 3 tháng bảo quản ở các nghiệm thức là tương đối cao, cao nhất ở NT1 (83,3%) và thấp nhất ở NT3 (80%). Tuy nhiên sự sai khác này là không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Theo Michael & cs (2011), hạt Guine cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất vào khoảng 6-8 tháng bảo quản, sau 8 tháng tỷ lệ nảy mầm giảm đi và không nảy mầm sau 12 tháng bảo quản.

Thu cắt 2 lứa chất xanh ở NT3 tuy thu được 41,7 tấn/ha, nhưng năng suất hạt cỏ chỉ đạt 116 kg/ha so với 321 kg/ha của NT2 chỉ thu cắt 1 lứa chất xanh. Không thu cắt như ở NT1 thì không thu được chất xanh và năng xuất hạt cũng thấp hơn so với NT2. Như vậy, trồng thu hạt thì cắt 1 lứa chất xanh sau đó để lại thu hạt giống vừa thu được lượng chất xanh cho gia súc vừa thu được hạt giống đạt năng suất, chất lượng cao. Thu hạt theo hướng này phù hợp với mục đích tận dụng đồng cỏ thâm canh để sản suất hạt. 
Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt cỏ Panicum maximum cv. Hamil.

Ảnh hưởng của phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt.

Phương pháp bao lưới cho năng suất hạt khô cao nhất, đạt 316 kg/ha (Bảng 3.3), phương pháp rung bông cho năng suất thấp hơn phương pháp bao lưới (153,3kg) nhưng cao hơn so với các phương pháp cắt cổ bông sau buộc 10, 15 và 20 ngày (tương ứng 104,3, 126,3 và 105,7 kg/ha). Phương pháp bao lưới đã thu được toàn bộ hạt chắc và giảm thiểu sự thất thoát hạt hơn so với các phương pháp khác. Phương pháp rung bông đã không thu được hết hạt chín do hạt dễ bị rụng khi gặp gió và mưa. Phương pháp cắt cổ bông cũng không thu được hết số hạt chín do hạt cỏ Hamil khi chín có đặc điểm là chín không tập trung. 

Bảng 3.3: Năng suất, chất lượng hạt cỏ Hamil ở các phương pháp thu hạt khác nhau
	Chỉ tiêu
	Rb

(X± SE)
	Bl

(X± SE)
	C-10

(X± SE)
	C-15

(X± SE)
	C-20

(X± SE)

	Năng suất hạt (kg/ha)
	153,3b±3,3
	316,0a±3,8
	104,3d±5,2
	126,3c±1,9
	105,7d±5,5

	Trọng lượng 1000 hạt (mg)
	1067a±0,9
	1044b±1,2
	1018d±0,9
	1036c±0,9
	1017d±0,9

	Tỷ lệ nảy mầm (%)
	84,7a±0,9
	84,7a±1,5
	66,3b±1,3
	80,3a±0,9
	68,7c±0,7


Ghi chú: Trong cùng một hàng các số mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Rb: Rung bông lấy hạt; Bl: Bọc bao lưới; C-10: Thu cắt cả bông sau buộc 10 ngày; C-15: Thu cắt cả bông sau buộc 15 ngày;C-20: Thu cắt cả bông sau buộc 20 ngày
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Trọng Cường (2012), khi nghiên cứu trên giống cỏ TD58 tại Bình Dương, tác giả cho rằng phương pháp thu hạt bằng bọc bao lưới cho năng suất hạt cao nhất (350 kg/ha). Theo Lê Hoa & Bùi Quang Tuấn (2007) trên cỏ TD58 trồng thu hạt tại Đaklak cho rằng, phương pháp bọc bao lưới cho năng suất hạt cao nhất (585 kg/ha) so với phương pháp rung bông và cắt cổ bông. 

Các phương pháp thu hạt khác nhau cũng ảnh hưởng đến trọng lượng hạt. Trọng lượng 1000 hạt cao nhất ở phương pháp rung bông (1067mg) ở phương pháp bao lưới 1044mg, thấp hơn là phương pháp cắt bông sau buộc 15 ngày (1036mg) và thấp nhất ở phương pháp cắt bông sau buộc 10 và 20 ngày, sự sai khác rất có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Điều này có thể giải thích là phương pháp rung bông có tỷ lệ hạt chắc hạt mẩy nhiều hơn và phương pháp cắt cổ bông có tỷ lệ hạt chắc hạt mẩy thấp hơn so với các phương pháp bao lưới. 

Tỷ lệ nảy mầm của hạt cao nhất ở phương pháp rung bông và bao lưới (84,7%) thấp nhất ở  phương pháp cắt bông sau buộc 10 và 20 ngày (66,3 và 68,7%), sự sai khác rất có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Có thể phương pháp cắt bông đã thu về nhiều hạt non, hạt lép mà không có khả năng nảy mầm. 

Hiệu quả kinh tế của các phương pháp thu hạt
Bảng 3.4 Tổng hợp thu, chi và hiệu quả kinh tế của các phương pháp thu hạt (tr. Đồng)

	Phương pháp
	Năng suất

 (kg/ha)
	Tổng thu 
	Chí phí
	Lợi nhuận 

	
	
	
	Lao 
động 
	Bao

 lưới
	Trồng 
mới 
	Tổng

 chi 
	

	Rung bông hàng ngày
	153
	114,7
	39,5
	
	39
	78,5
	36,2

	Bao lưới
	316
	237
	28
	30,0
	39
	97
	130,0

	Cắt công sau buộc 10 ngày
	104
	78,0
	19,5
	
	39
	58,5
	19,5

	Cắt bông sau buộc 15 ngày
	126
	94,5
	19,7
	
	39
	58,7
	35,8

	Cắt bông sau buộc 20 ngày
	105
	78,6
	19,5
	
	39
	58,5
	20,2


Ghi chú: Đơn giá công lao động 150 ngàn đ/ngày; giá thành hạt khô 750 ngàn đ/kg, lưới 8000 đ/túi

Phương pháp bao lưới đã làm tăng chi phí về bao lưới và công lao động so với phương pháp cắt bông, tổng 2 chi phí này là 97 triệu/ha. Chi phí công lao động của phương pháp rung bông cao gấp 2 lần so với phương pháp cắt bông. Chi phí này có thể cao hơn vào những lúc khan hiếm lao động.  Tuy nhiên, năng suất hạt thu được từ phương pháp bao lưới là 316 kg/ha nên lợi nhuận thu về cao nhất, đạt 130 triệu/ha. Phương pháp rung bông với chi phí là 78,5 triệu đ/ha, lợi nhuận là 36,2 triệu đ/ha, tương đương với phương pháp cắt cổ bông sau buộc 15 ngày (35,8 triệu đ/ha). 

Số liệu nghiên cứu cho thấy, đối với những cơ sở sản xuất hạt giống nên áp dụng phương pháp thu hạt bằng bao lưới, giảm được nhu cầu lao động, nâng cao năng xuất chất lượng hạt mà còn có hiệu quả kinh tế cao. Đối với các cơ sở chăn nuôi muốn tận dụng thu hạt thì có thể áp dụng phương pháp thu hạt bằng cách cắt cổ bông sau buộc 15 ngày nếu không có nhân lực để rung hạt mỗi ngày. 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

Đối với giống cỏ Panicum maximum cv. Hamil trồng tại Bình Dương với mục đích sản xuất hạt giống thì trồng vào trung tuần tháng 5, thu cắt chất xanh một lần (khoảng cách từ khi cắt đến khi cây trổ bông 50% là 60 ngày) cho năng suất, chất lượng hạt cao nhất so với phương pháp không cắt và cắt chất xanh 2 lần.
Thu hạt bằng phương pháp bao lưới khi bông đã trổ 50% và cắt bao lưới khi hạt trên bông đã rụng hết đã cho năng suất, chất lượng hạt và hiệu quả kinh tế cao nhất so với phương pháp rung bông và cắt cổ bông sau 15 ngày buộc.

Đề nghị

Xây dựng quy trình sản xuất hạt giống cỏ Panicum maximum cv. Hamil từ kết quả nghiên cứu trên để khuyến cáo trong sản xuất ở những nơi có điều kiện thời tiết tương tự.

Đối với những cơ sở sản xuất hạt giống nên áp dụng phương pháp thu hạt bằng bao lưới. Đối với các cơ sở chăn nuôi muốn tận dụng thu hạt thì có thể áp dụng phương pháp thu hạt bằng cách cắt cổ bông sau buộc 15 ngày. 
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Hiệu quả kinh tế trong thí nghiệm (tính trên ô thí nghiệm)

Đơn vị: Nghìn đồng
	Phương pháp thu hạt 
	Năng suất TB (kg/100m2)
	Tổng thu (100m2)
	Công lao động 
	Mua vật tư
	Tổng chi (100m2)
	Lợi nhuận (tổng thu-tổng chi)/100m2

	
	
	
	Làm đất
	Bón phân
	Gieo hạt
	Làm cỏ dại
	Bao lưới
	Rung bông
	Cắt bông
	Mua giống
	Mua phân
	Mua bao lưới
	
	

	Đập hạt hàng ngày
	1.53
	   1,148 
	50
	30
	20
	80
	0
	395
	0
	40
	170
	 
	      785 
	      363 

	Bọc bao lưới
	3.16
	   2,370 
	50
	30
	20
	80
	280
	0
	0
	40
	170
	400
	   1,070 
	   1,300 

	Cắt công sau buộc 10 ngày
	1.04
	      780 
	50
	30
	20
	80
	0
	0
	195
	40
	170
	 
	      585 
	      195 

	Cắt bông sau buộc 15 ngày
	1.26
	      945 
	50
	30
	20
	80
	0
	0
	197
	40
	170
	 
	      587 
	      358 

	Cắt bông sau buộc 20 ngày
	1.05
	      788 
	50
	30
	20
	80
	0
	0
	195
	40
	170
	 
	      585 
	      203 


Ghi chú:

Bao lưới: 8000 đồng/cái. 1ha: 5000 cái
Công lao động: 150 nghìn/công

Giá bán hạt cỏ: 750 nghìn/kg

Rung bông lấy hạt (ngày): 17 ngày.
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